ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Mã số học phần: APA231
2. Tên học phần: Giải phẫu bệnh


3. Số tín chỉ:
2/1        (LT/TH)


4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sĩ Đa khoa hệ 4 năm, hệ 6 năm, RHM, YHDP

5. Năm học: Từ năm 2016 - 2017



6. Giảng viên phụ trách:Ths Trần Thị  Kim Phượng

7. Cán bộ tham gia giảng dạy: 

- BSCKII Vũ Văn Minh

- Ths Lê Phong Thu


- Bs Nguyễn Thu Thủy

- Bs Hoàng Thị Luân


- Bs Lại Ngọc Khánh

8. Mục tiêu học phần: 

Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:

Kiến thức:

1. Trình bày được những biến đổi hình thái học của tế bào và mô trong quá trình bệnh lý.  

2.  Mô tả được các tổn thương đại thể, vi thể của một số bệnh thường gặp.
3. Liên hệ được các tổn thương giải phẫu bệnh với biểu hiện bệnh lý trên lâm sàng.
Kỹ năng:

1. Nhận định được đại thể, vi thể của một số bệnh thường gặp.

2. Chỉ định và phân tích được kết quả xét nghiệm Giải phẫu bệnh

Thái độ:

1. Khách quan, chính xác, giữ bí mật bệnh tật, cảm thông chia sẻ với người bệnh.

2. Nhận thức được giá trị của xét nghiệm Giải phẫu bệnh trong lâm sàng.
 
9. Mô tả học phần: 
- Cấu trúc: Lý thuyết: 02 tín chỉ; Thực hành: 01 tín chỉ.

- Nội dung: Giải phẫu bệnh là một trong những môn hình thái học, trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về những biến đổi của tế bào và mô trong quá trình bệnh lý bằng phương pháp nghiên cứu đại thể và vi thể. Giúp sinh viên hiểu được giá trị cũng như ý nghĩa của xét nghiệm Giải phẫu bệnh đối với các chuyên khoa, từ đó biết cách chỉ định, phân tích kết quả xét nghiệm giải phẫu bệnh giúp cho việc chẩn đoán và điều trị. Thực hành: Quan sát dưới kính hiển vi quang học để nhận định được một số tổn thương cơ bản và một số bệnh thường gặp.

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 
Lý thuyết: 2 tín chỉ : 2(2,1,5)/19         

Thực hành: 1tín chỉ

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
11.1. Điều kiện: 
- Sinh viên khi học môn Giải phẫu bệnh cần phải qua các môn học cơ sở như Giải phẫu, Mô phôi. 

11.2. Yêu cầu: 
Chỉ tiêu thực hành
	STT
	Tên tiêu bản
	Chỉ tiêu

	
	
	Đọc tiêu bản

(lần)
	Nêu đầy đủ tiêu chuẩn chẩn đoán (lần)
	Chẩn đoán đúng

(lần)

	1. 
	- Viêm lao

- Viêm mạn tính

- Viêm ruột thừa cấp

- Bệnh Goute 
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	2. 
	- U đa hình tuyến nước bọt. 
- U mạch máu lành tính

- U mỡ lành tính

- Polyp tuyến
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	3. 
	- Loét dạ dày

- Ung thư biểu mô tuyến dạ dày

- Ung thư biểu mô tế tuyến đại tràng 

- Ung thư biểu mô tuyến phế quản.
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	4. 
	- U xơ tuyến vú lành tính

- Ung thư biểu mô tuyến vú

- Ung thư biểu mô đường mật trong gan

- Ung thư biểu mô tế bào gan.
	3

3

3

3


	1

1

1

1


	3

3

3

3



	5. 
	- Chửa trứng lành tính

- U nhú biểu mô vảy lành tính

- Ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở da.
- Ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa CTC
	3

3

3

3
	1

1

1

1
	3

3

3

3

	6. 
	- Bướu keo giáp trạng

- Ung thư biểu mô di căn hạch

- Bệnh Hodgkin

- U lympho ác tính không Hodgkin
	3

3

3

3


	1

1

1

1


	3

3

3

3




12. Nội dung học phần: 

Lý thuyết: 

	STT
	Tên bài
	Số tiết

	
	Chương 1. Giải phẫu bệnh đại cương
	8

	1
	Bài 1. Một số khái niệm chung về Giải phẫu bệnh
1. Định nghĩa

2. Nội dung của môn giải phẫu bệnh học

3. Đối tượng và vật liệu nghiên cứu của giải phẫu bệnh học

4. Phương pháp nghiên cứu của giải phẫu bệnh học

5. Chức năng, nhiệm vụ của giải phẫu bệnh học
	2

	2
	Bài 2. Những tổn thương cơ bản của tế bào và mô 

1. Tác nhân gây tổn thương tế bào

2. Phân loại tổn thương tế bào

3. Các hình thái tổn thương hồi phục được

4. Tổn thương tế bào không hồi phục

5. Tổn thương do rối loạn thích nghi
	1

	3
	Bài 3. Rối loạn chuyển hóa 
1. Phân loại rối loạn chuyển hóa

2. Rối loạn chuyển hóa Glucid

3. Rối loạn chuyển hóa Lipid

4. Rối loạn chuyển hóa Protid

5. Rối loạn chuyển hóa một số chất khác
	1

	4
	Bài 4. Rối loạn tuần hoàn 

1. Phù

2. Sung huyết

3. Chảy máu

4. Huyết khối

5. Tắc mạch

6. Nhồi máu

7. Sốc
	2

	5
	Bài 5. Đại cương viêm 

1. Định nghĩa

2. Ý nghĩa sinh học của viêm

3. Các giai đoạn của viêm
4. Phân loại viêm
	1

	6
	Bài 6. Viêm lao 
1. Dịch tễ học bệnh lao

2. Hình thái tổn thương viêm lao

3. Các hình thái viêm lao

4. Các tổn thương dạng lao
	1

	7
	Bài 7. Bệnh học U 
1. Khái niệm

2. Thuật ngữ

3. Nguồn gốc của u

4. Đặc điểm của u

5. Cấu tạo u

6. Đại thể

7. Vi thể

8. Tiến triển 

9. Nguyên nhân

10. Cơ chế sinh u
	2

	8
	Bài 8. U ác tính
1. Đại cương

2. Đặc điểm đại thể của ung thư

3. Đặc điểm vi thể của ung thư

4. Hoạt động chức năng của mô ung thư

5. Tiến triển của ung thư

6. Độ mô học (GRADE)

7. Giai đoạn u (STAGE)
	2

	
	Chương 2. Giải phẫu bệnh cơ quan
	16

	9
	Bài 1. Bệnh của Dạ dày 

1. Loét dạ dày 

1.1. Đại cương

1.2. Loét dạ dày cấp.

1.3. Loét dạ dày mạn tính

1.4. Loét sẹo

2. Ung thư dạ dày

2.1. Đại cương

2.2. Đại thể

2.3. Vi thể
	2

	10
	Bài 2. Bệnh của Phổi 

1. Viêm phổi thùy

1.1. Đại cương

1.2. Đại thể

1.3. Vi thể

1.4. Liên hệ giải phẫu bệnh – lâm sàng

2. Phế quản phế viêm: 

2.1. Đại cương

2.2. Đại thể

2.3. Vi thể

2.4. Liên hệ giải phẫu bệnh – lâm sàng

3. Ung thư phổi

3.1. Đại cương

3.2. Đại thể

3.3. Vi thể

3.4. Liên hệ gi ải phẫu bệnh – lâm sàng
	2 

	11
	Bài 3. Bệnh của Gan 

1. Áp xe gan
1.1. Đại cương
1.2. Áp xe gan amip
1.3. Áp xe gan đường mật

2. Xơ gan


2.1.Đại cương
2.2. Tạo mô học
2.3. Đại thể
2.4. Vi thể

3. Ung thư biểu mô gan nguyên phát
3.1. Đại cương

3.2. Ung thư biểu mô tế bào gan

3.3. Ung thư biểu mô đường mật trong gan 
	2

	12
	Bài 4. Các bệnh sinh dục nữ (2 tiết)

1. Bệnh cổ tử cung

1.1. Đại cương

1.2. Tổn thương tiền ung thư

1.3. Ung thư cổ tử cung

2. Bệnh buồng trứng

2.1. Đại cương

2.2. U nang buồng trứng

2.3. U quái buồng trứng

2.4. Ung thư buồng trứng
3. Bệnh nguyên bào nuôi

3.1. Đại cương

3.2. Chửa trứng lành tính

3.3. Chửa trứng ác tính

3.4. Ung thư biểu mô màng đệm
	2

	13
	Bài 5. Bệnh tuyến vú 

1. U tuyến vú lành tính
1.1. Đại cương

1.2. U xơ tuyến vú lành tính
1.3. U xơ tuyến vú dạng lá
1.4. U nang tuyến vú
1.5. Quá sản tuyến vú lành tính ở nam giới

2. Ung thư biểu mô tuyến vú
2.1. Đại cương

2.2. Đại thể
2.3. Vi thể
	2

	14
	Bài 6. Bệnh tuyến giáp 

1. Đại cương

2. Viêm tuyến giáp
2.1. Viêm tuyến giáp cấp
2.2. Viêm tuyến giáp bán cấp
2.3. Viêm tuyến giáp mạn tính

3. Bướu giáp đơn thuần

3.1. Đại thể
3.2. Vi thể
4. Basedow (Graves disease)

4.1. Đại thể 
4.2. Vi thể
5. Ung thư tuyến giáp
5.1. Đại thể.
5.2. Vi thể
	1

	15
	Bài 7. Bệnh tuyến tiền liệt 

1. Đại cương

2. Quá sản tuyến tiền liệt lành tính.

2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Ung thư biểu mô tuyến tiền liệt.
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể
	1

	16
	Bài 8. Bệnh hạch lympho 

1. Hạch viêm

1.1. Đại thể

1.2. Vi thể

2. Bệnh Hodgkin
2.1. Đại cương

2.2. Đại thể
2.3. Vi thể

3. U lympho ác tính không Hodgkin
3.1. Đại cương

3.2. Đại thể
3.3. Vi thể

4. Ung thư biểu mô di căn hạch
4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	2

	17
	Bài 9. Bệnh mô mềm và xương 

1. U cơ trơn lành tính

1.1. Đại cương

1.1. Đại thể

1.2. Vi thể

2. Sacôm cơ trơn

2.1. Đại cương

2.2. Đại thể

2.3. Vi thể

3. Sacôm cơ vân

3.1. Đại cương

3.2. Đại thể

3.3. Vi thể

4. Sacôm mỡ

4.1. Đại cương

4.2. Đại thể

4.3. Vi thể

5. Sacôm sụn

5.1. Đại cương

5.2. Đại thể

5.3. Vi thể

6. Sacôm xương

6.1. Đại cương

6.2. Đại thể

6.3. Vi thể
	2


Thực tập: 
	STT
	Tên bài
	Số tiết

	 Bài 1. 

	1. Viêm lao

1.1. Đại thể

1.2. Vi thể

2. Viêm mạn tính

2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Viêm ruột thừa cấp

3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. Bệnh Goute

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5

	Bài 2. 
	1.U đa hình tuyến nước bọt

1.1. Đại thể

1.2. Vi thể

2. U mạch máu lành tính
2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. U mỡ lành tính
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. Polyp tuyến

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5

	Bài 3. 
	1. Loét dạ dày
1.1. Đại thể

1.2. Vi thể

2. Ung thư biểu mô tuyến dạ dày
2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Ung thư biểu mô tuyến đại tràng
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. Ung thư biểu mô tuyến phế quản. 

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5

	 Bài 4
	1. U xơ tuyến vú lành tính
1.1. Đại thể

1.2. Vi thể 
2. Ung thư biểu mô tuyến vú
2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Ung thư biểu mô tế bào gan
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. Ung thư biểu mô đường mật trong gan. 

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5

	Bài 5. 
	1. Chửa trứng lành tính
1.1. Đại thể

1.2. Vi thể 
2. U nhú biểu mô vảy lành tính
2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở da
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. Ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa ở cổ tử cung. 

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5

	Bài 6.
	1. Bướu keo giáp trạng
1.1. Đại thể

1.2. Vi thể
2. Ung thư biểu mô di căn hạch
2.1. Đại thể

2.2. Vi thể

3. Bệnh Hodgkin
3.1. Đại thể

3.2. Vi thể

4. U lympho ác tính không Hodgkin 

4.1. Đại thể

4.2. Vi thể
	5


13. Phương pháp giảng dạy: 
- Thuyết trình


- Thảo luận nhóm


- Quan sát tiêu bản mô bệnh học.

- Cung cấp từ khóa bằng tiếng anh cho sinh viên tìm tài liệu.

14. Phương tiện và vật liệu giảng dạy: 
- Tài liệu phát tay, phấn, bảng, giấy A4, bút 


- Computer, power point, CD Rom


- Tiêu bản mô bệnh học, kính hiển vi quang học.

15. Đánh giá: 
Theo quy chế 43


- 02 bài kiểm tra thường xuyên (tự luận): hệ số 1


- 01 bài kiểm tra giữa học phần (Trung bình cộng 6 điểm lượng giá thực hành): hệ số 2


- 01 bài thi kết thúc học phần (tự luận): 

16. Tài liệu học tập và tham khảo
16.1. Tài liệu học tập: 
1. Bộ môn Giải phẫu bệnh - Ung thư học Trường Đại học Y  Thái Nguyên, Bài giảng Giải phẫu bệnh, Tài liệu nội bộ, 2016.

2. Bộ môn Giải phẫu bệnh – Ung thư học Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Giáo trình thực tập Giải phẫu bệnh, Tài liệu nội bộ, 2016

16.2. Tài liệu tham khảo: 
3. Bộ môn Giải phẫu bệnh học Trường Đại học Y Hà Nội, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Y học, 2014.

4. Bộ môn Giải phẫu bệnh trường Đại học Y Dược TP HCM, Giải phẫu bệnh học, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2009
5. http://www.pathologyoutlines.com/
6. http://library.med.utah.edu/WebPath/webpath.html 

17. Lịch học: 
	Lý thuyết

	Tuần thứ
	Nội dung
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	Bài 1: Giới thiệu môn GPB học.
	2
	Bs Minh
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình



	2
	Bài 2: Tổn thương cơ bản của tế bào và mô 

Bài 3: Rối loạn chuyển hóa
	1

1
	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình



	3
	Bài 4: Thảo luận về rối loạn tuần hoàn.


	2


	Bs Khánh
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm 

	4
	Bài 5: Đại cương viêm

Bài 6: Viêm lao
	1

1
	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình



	5
	Thảo luận về: viêm không đặc hiệu và viêm đặc hiệu
	2
	Bs Khánh
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm

	6
	Bài 7: Bệnh học u


	2


	Bs Thủy
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình



	7
	Bài 8: U ác tính  
	2
	Bs Thủy
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	8
	Thảo luận về: u lành tính và u ác tính
	2


	Bs Luân
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm



	9
	Bài 9: Bệnh của dạ dày.


	2


	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm 

	10
	Bài 10: Bệnh của phổi
	2
	Bs Khánh
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	11
	Bài 11: Bệnh của gan
	2
	Bs Thủy 
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	12
	Thảo luận: Bệnh hệ tiêu hóa, hô hấp
	2
	Bs Khánh
	1,3,4,5,6
	

	13
	Bài 12: Các bệnh sinh dục nữ.
	2
	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	14
	Bài 13: Các bệnh sinh dục nữ (tiếp)
	2
	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	15
	Thảo luận về: các bệnh hệ sinh dục nữ
	2
	Bs Luân
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm

	16
	Bài 14: Thảo luận về bệnh tuyến vú
	2
	Bs Thủy
	1,3,4,5,6
	Thảo luận nhóm

	17
	Bài 15: Bệnh tuyến giáp, Tuyến tiền liệt.
	2
	Bs Thủy
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	18
	Bài 16: Bệnh hạch Lympho
	2
	Bs Luân
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	19
	Bài 17: Bệnh mô mềm và xương
	2
	Ths Thu
	1,3,4,5,6
	Thuyết trình

	Thực hành

	1
	- Viêm lao

- Viêm mạn tính
- Viêm ruột thừa cấp

- Bệnh Goute
	5
	Bs Thủy
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản

	2
	- U đa hình tuyến nước bọt

- U mạch máu lành tính.

- U mỡ lành tính.

- Polyp tuyến.


	5
	Ths Thu
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản

	3
	- Loét dạ dày

- Ung thư biểu mô tuyến dạ dày.

- Ung thư biểu mô tuyến đại tràng.

- Ung thư biểu mô tuyến phế quản.
	5
	Bs Khánh
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản

	4
	- U xơ tuyến vú lành tính

- Ung thư biểu mô tuyến vú

- Ung thư biểu mô tế bào gan

- Ung thư biểu mô đường mật trong gan.


	5
	Bs Luân
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản

	5
	-Chửa trứng lành tính

- U nhú biểu mô vảy lành tính

- Ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa ở da.

- Ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa ở cổ tử cung
	5
	Bs Thủy
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản

	6
	- Bướu keo giáp trạng

- Ung thư biểu mô di căn hạch.

- Bệnh Hodgkin.

-U lympho ác tính không Hodgkin


	5
	Bs Luân
	2, Tiêu bản mẫu
	thuyết trình

Đọc tiêu bản
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